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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng tiến  ngày 15 tháng 02 năm 2020


DANH SÁCH PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI VỈRUTCORONA NĂM 2020

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	
	Số điện thoại

	1
	Từ 07h30 Thứ 2 ngày 17/02/2020 đến 07h30 ngày 18/02/2020

	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân – P.Hiệu  trưởng 
	P.Hiệu trưởng 
	0357795066

	
	
	Vũ Thị Nhẫn – Tổ trưởng Tổ mẫu giáo 
	Giáo viên
	0357523068

	
	
	 Hoàng Thị Tình – Giáo viên
	Giáo viên
	0962263899

	
	
	 Nguyễn Thị Thanh Vân - Giáo viên
	Giáo viên
	0986686134

	2
	Từ 07h30 Thứ 3  ngày 18/02/2020 đến 07h30 ngày 19/02/2020

	Trưởng ca: Hoàng Thị Nhỏ Hồng  -  Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng
	     0816751770

	
	
	Bùi Thị Yến- Giáo viên 
	Giáo viên
	0377099686

	
	
	Vũ Thị Ngọc Ánh – Giáo  viên 
	Giáo viên
	0963345971

	
	
	Đỗ Thị Thúy Hạnh – Giáo viên 
	Giáo viên
	0977068867

	3

	Từ 07h30 Thứ 4 ngày 19/02/2020 đến 07h30 ngày 20/02/2020

	Trưởng ca: Lưu Thị Thỏa - Phó Hiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	0383472999

	
	
	 Hoàng Bích Thảo – Giáo viên
	Giáo viên
	0963855307

	
	
	 Bùi Thị Dung - Giáo viên
	Giáo viên
	0983404471

	
	
	Đỗ Thị Xuân- Tổ trường tổ nhà trẻ
	Giáo viên
	0383544099

	4
	Từ 07h30 Thứ 5  ngày 20/02/2020 đến 07h30 ngày 21/02/2020

	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân  – PhóHiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	0357795066

	
	
	Phạm Quỳnh Nga  - Giáo  viên
	Giáo viên
	0392237296

	
	
	Vũ Thị Thảo Huế - Giáo  viên 
	Giáo viên
	0989354905

	
	
	Đỗ Thị Nhàn  - Nhân Viên 
	Nhân viên
	0916184456

	5
	Từ 07h30  Thư 6 ngày 21/02/2020 đến 07h30 ngày 22/02/2020
 
	Trưởng ca: Hoàng Thị Hồng   -.Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng 
	     0816751770

	
	
	 Tạ Thị Lan – Chủ Tịch công đoàn 
	Giáo viên
	0397561567

	
	
	 Bùi Thị Quyên - Giáo viên
	Giáo viên
	0365303639

	
	
	 Đỗ văn Sơn 
	Nhân viên
	0364327308

	6
	Từ 07h30 Thứ 7  ngày 22/02/2020 đến 07h30 ngày 23/02/2020

	Trưởng ca:  Lưu Thị Thỏa   –P. Hiệu Trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	0383472999

	
	
	 Phạm Thị Lan – Giáo  viên
	Giáo viên
	0372661589

	
	
	 Hoàng Thị Thạo - Giáo viên
	Giáo viên
	0359877412

	7
	Từ 07h30  Chủ Nhật  ngày 23/02/2020 đến 17h00 ngày 23/02/2020
 
	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân    - P. Hiệu trưởng  
	P. Hiệu trưởng 
	0357795066

	
	
	 Phan Thị Yến  - Giáo viên
	Giáo viên
	0375164158

	
	
	 Lê Ngọc Bích – Giáo  viên
	Giáo viên
	0985776294

	
	
	Hoàng Hà Giang – Giáo Viên
	Giáo viên
	0971808555



	
	HIỆUTRƯỞNG 

Hoàng Thị Nhỏ Hồng 
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TRƯỜNG MẦM NON HỒNG TIẾN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Hồng tiến  ngày 15  tháng 02 năm 2020


SỔ THEO DÕI DIỄN BIẾN CA TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI VỈRUTCORONA:TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 23/02/2020

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Chức Vụ 
	Diễn Biến ca trực 
	Chữ ký

	Từ 07h30 Thứ 2 ngày 17/02/2020 đến 07h30 ngày 18/02/2020

	
	
	

	1
	Sáng 

	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân  – P.Hiệu  trưởng 
	P.Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	Vũ Thị Nhẫn – Tổ trưởng Tổ mẫu giáo 
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Hoàng Thị Tình – Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Nguyễn Thị Thanh Vân - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	Chiều
	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân – P.Hiệu  trưởng 
	P. Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	Vũ Thị Nhẫn – Tổ trưởng Tổ mẫu giáo 
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Hoàng Thị Tình – Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Nguyễn Thị Thanh Vân - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	
	

	Từ 07h30 Thứ 3  ngày 18/02/2020 đến 07h30 ngày 19/02/2020

	
	
	

	2
	Sáng 

	Trưởng ca: Hoàng Thị Hồng  -  Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng
	
	

	
	
	Bùi Thị Yến- Giáo viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Vũ Thị Ngọc Ánh – Giáo  viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Thúy Hạnh – Giáo viên 
	Nhân Viên
	
	

	
	Chiều
	Trưởng ca: Hoàng Thị Nhỏ Hồng  - Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng
	
	

	
	
	Bùi Thị Yến- Giáo viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Vũ Thị Ngọc Ánh – Giáo  viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Thúy Hạnh – Giáo viên 
	Nhân Viên
	
	

	Từ 07h30 Thứ 4 ngày 19/02/2020 đến 07h30 ngày 20/02/2020

	
	
	

	3

	Sáng 

	Trưởng ca: Lưu Thị Thỏa - Phó Hiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	 Hoàng Bích Thảo – Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Bùi Thị Dung - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Xuân- Tổ trường tổ nhà trẻ
	Giáo viên
	
	

	
	Chiều
	Trưởng ca:Lưu Thị Thỏa - Phó Hiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	 Hoàng Bích Thảo – Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Bùi Thị Dung - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Xuân- Tổ trường tổ nhà trẻ
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	
	

	Từ 07h30 Thứ 5  ngày 20/02/2020 đến 07h30 ngày 21/02/2020

	
	
	

	4
	Sáng 

	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân  – Phó Hiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	Phạm Quỳnh Nga  - Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Vũ Thị Thảo Huế - Giáo  viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Nhàn  - Nhân Viên 
	Nhân Viên
	
	

	
	Chiều 
	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân  – PhóHiệu trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	Phạm Quỳnh Nga  - Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Vũ Thị Thảo Huế - Giáo  viên 
	Giáo viên
	
	

	
	
	Đỗ Thị Nhàn  - Nhân Viên 
	Nhân Viên
	
	

	Từ 07h30  Thư 6 ngày 21/02/2020 đến 07h30 ngày 22/02/2020

	
	
	

	5
	Sáng 
 
	Trưởng ca: Hoàng Thị Nhỏ Hồng - Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	 Tạ Thị Lan – Chủ Tịch công đoàn 
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Bùi Thị Quyên - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Đỗ văn Sơn 
	Nhân viên
	
	

	
	Chiều
	Trưởng ca: Hoàng Thị Nhỏ Hồng  - Hiệu trưởng 
	Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	 Tạ Thị Lan – Chủ Tịch công đoàn 
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Bùi Thị Quyên - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Đỗ văn Sơn 
	Nhân viên
	
	

	Từ 07h30 Thứ 7  ngày 22/02/2020 đến 07h30 ngày 23/02/2020

	
	
	

	6
	Sáng 
	Trưởng ca:  Lưu Thị Thỏa   –P. Hiệu Trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	 Phạm Thị Lan – Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Hoàng Thị Thạo - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	Chiều
	Trưởng ca:  Lưu Thị Thỏa – P.Hiệu Trưởng 
	P.Hiệu trưởng
	
	

	
	
	 Phạm Thị Lan – Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Hoàng Thị Thạo - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	

	
	Từ 07h30  Chủ Nhật  ngày 23/02/2020 đến 17h00 ngày 23/02/2020

	
	
	

	7
	Sáng  
	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân – P.Hiệu trưởng  
	P.Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	 Phan Thị Yến  - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Lê Ngọc Bích – Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Hoàng Hà Giang
	Giáo viên
	
	

	
	Chiều 
	Trưởng ca: Hoàng Thị Vân   - P. Hiệu trưởng  
	P.Hiệu trưởng 
	
	

	
	
	 Phan Thị Yến  - Giáo viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	 Lê Ngọc Bích – Giáo  viên
	Giáo viên
	
	

	
	
	Hoàng Hà Giang – Giáo Viên
	Giáo viên
	
	



	
	HIỆUTRƯỞNG 

Hoàng Thị Nhỏ Hồng 












